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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Điểm trạm y tế số 3
2. Địa chỉ : Thôn Đoàn Thượng, xã Gia Phúc, tỉnh Hải Phòng.
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ hàng 

ngày, 7 ngày/tuần.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành 
nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi 
hành 
nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 
tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh2

Vị trí chuyên 
môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám bệnh, 
chữa bệnh 
khác (nếu 

có)4

Ghi chú5

1 Phùng Danh Dục 0007953/HD 
- CCHN

Thực hiện 
kỹ thuật 
điều 

dưỡng và 
chăm sóc 
bệnh nhân.

- Mùa hè: Sáng 07h00 -11h30; 
Chiều từ 13h30 đến 17h00

- Mùa đông: Sáng 07h00 -11h30; 
Chiều từ 13h00 đến 16h30  các 

ngày T2,T3,T4,T5,T6, 

Trực và làm việc ngoài giờ theo 
lịch phân công của lãnh đạo đơn 

vị.

Nhân viên

+ Điều dưỡng Không

2 Phan Thị Nhàn 0007915/HD 
- CCHN

Thực hiện 
các kỹ 
thuật 

chuyên 
môn của 
hộ sinh 

trung học.

- Mùa hè: Sáng 07h00 -11h30; 
Chiều từ 13h30 đến 17h00

- Mùa đông: Sáng 07h00 -11h30; 
Chiều từ 13h00 đến 16h30  các 

ngày T2,T3,T4,T5,T6, 

Trực và làm việc ngoài giờ theo 
lịch phân công của lãnh đạo đơn 

vị.

Nhân viên

+ Hộ sinh Không

3 Hoàng Đức 
Thắng

000160/HD - 
GPHN

Khám 
bệnh, chữa 
bệnh đa 

khoa

- Mùa hè: Sáng 07h00 -11h30; 
Chiều từ 13h30 đến 17h00

- Mùa đông: Sáng 07h00 -11h30; 
Chiều từ 13h00 đến 16h30  các 

ngày T2,T3,T4,T5,T6, 

Trực và làm việc ngoài giờ theo 
lịch phân công của lãnh đạo đơn 

vị.

Nhân viên

+ Y sĩ đa khoa Không



4 Phạm Hoàng Hà 0007934/HD-
CCHN

Khám 
bệnh, chữa 
bệnh đa 

khoa

- Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30;
Chiều từ 13h30 đến 17h00

- Mùa đông: Sáng từ 07h00-
11h30, Chiều từ 13h00 đến 

16h30 các ngày T2, T3, T4, T5, 
T6

Trực và làm việc ngoài giờ theo 
lịch phân công của lãnh đạo đơn 

vị

+ Phụ Trách 

trạm

+ Chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

+ Bác sĩ Y 

Khoa

Không

Tăng từ 
ngày 

01/05/2026 
theo QĐ số 
15/QĐ-

TYT của 
Trạm Y tế 

xã Gia 
Phúc

5 Phạm Thị Len 001042/HD-
CCHN

Thực hiện 
kỹ thuật 
điều 

dưỡng và 
chăm sóc 
bệnh nhân

- Mùa hè: Sáng 07h00 -11h30; 
Chiều từ 13h30 đến 17h00

- Mùa đông: Sáng 07h00 -11h30; 
Chiều từ 13h00 đến 16h30  các 

ngày T2,T3,T4,T5,T6, 

Trực và làm việc ngoài giờ theo 
lịch phân công của lãnh đạo đơn 
vị.

Nhân viên

+ Điều dưỡng Không

Tăng từ 
ngày 

29/06/2026 
theo QĐ số 

31/QĐ-
TYT của 
Trạm Y tế 

xã Gia 
Phúc

Gia Phúc, ngày 26 tháng 8 năm 2026
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

                                                                       Bs.CK1 Đoàn Duy Hiếu
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